
Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6A 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Thanh GDTC - Trang N.Ngữ - Nguyên Tin - V.Cường GDTC - Trang C.Nghệ - Liên 

LS & ĐL - Phu TNHN - Thanh N.Ngữ - Nguyên LS & ĐL - Phu Văn - Tuyết N.Ngữ - Nguyên 

LS & ĐL - Phu KHTN - Thanh KHTN - Thanh Văn - Tuyết Văn - Tuyết MT - Quý 

Toán - Dự Văn - Tuyết KHTN - Thanh Toán - Dự GDCD - Nữ Nhạc - Đ.Cường 

KHTN - Thanh GDĐP - Tú  Toán - Dự Toán - Dự TNHN - Thanh 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6B 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Trang N.Ngữ - Tâm Văn - Tuyết LS & ĐL - Phu Nhạc - Đ.Cường Toán - Hường 

GDCD - Trang N.Ngữ - Tâm Văn - Tuyết Toán - Hường KHTN - Tú Toán - Hường 

N.Ngữ - Tâm KHTN - Tú MT - Quý GDTC - Trang KHTN - Tú GDTC - Trang 

LS & ĐL - Phu KHTN - Tú Toán - Hường C.Nghệ - Liên Văn - Tuyết TNHN - Trang 

LS & ĐL - Phu Văn - Tuyết  Tin - V.Cường GDĐP - Tú TNHN - Trang 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 6C 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Giang GDĐP - Tú Văn - Giang Toán - Hường C.Nghệ - Liên GDTC - Trang 

Văn - Giang GDTC - Trang Toán - Hường Văn - Giang Tin - V.Cường GDCD - Giang 

Văn - Giang KHTN - Nữ Toán - Hường LS & ĐL - Long N.Ngữ - Nguyên KHTN - Nữ 

Toán - Hường KHTN - Nữ N.Ngữ - Nguyên LS & ĐL - Long N.Ngữ - Nguyên KHTN - Nữ 

MT - Quý LS & ĐL - Long  TNHN - Giang Nhạc - Đ.Cường TNHN - Giang 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7A 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Quý Văn - Tuyết KHTN - Tú KHTN - Tú N.Ngữ - Hà Nhạc - Đ.Cường 

Văn - Tuyết Văn - Tuyết KHTN - Tú TNHN - Quý N.Ngữ - Hà LS & ĐL - Phu 

Tin - V.Cường LS & ĐL - Phu GDTC - Đ.Cường Toán - P.Thảo GDTC - Đ.Cường C.Nghệ - Liên 

MT - Quý LS & ĐL - Phu Văn - Tuyết Toán - P.Thảo KHTN - Tú GDĐP - Phu 

GDCD - Tuyết Toán - P.Thảo Toán - P.Thảo N.Ngữ - Hà  TNHN - Quý 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7B 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Huệ KHTN - Huệ GDTC - Đ.Cường MT - Quý TNHN - Huệ LS & ĐL - Tư 

KHTN - Huệ GDĐP - Phu Nhạc - Đ.Cường GDCD - Tuyết Toán - Dự LS & ĐL - Tư 

Văn - Tuyết Tin - V.Cường Văn - Tuyết N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ GDTC - Đ.Cường 

Văn - Tuyết LS & ĐL - Tư Toán - Dự N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ N.Ngữ - Hà 

Toán - Dự C.Nghệ - Liên Toán - Dự Văn - Tuyết  TNHN - Huệ 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 7C 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Hà LS & ĐL - Tư Toán - Dự TNHN - Hà Toán - Dự MT - Quý 

N.Ngữ - Hà GDTC - Đ.Cường LS & ĐL - Tư N.Ngữ - Hà GDTC - Đ.Cường Văn - Yến 

N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ LS & ĐL - Tư GDĐP - Phu Tin - V.Cường GDCD - Hà 

KHTN - Huệ Toán - Dự Nhạc - Đ.Cường Văn - Yến C.Nghệ - Liên KHTN - Huệ 

KHTN - Huệ Toán - Dự Văn - Yến Văn - Yến  TNHN - Hà 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8A 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Long GDCD - Tuấn Toán - P.Thảo Toán - P.Thảo Văn - Đ.Thảo KHTN - Thanh 

KHTN - Thanh GDĐP - Dự Văn - Đ.Thảo TNHN - Long Văn - Đ.Thảo Văn - Đ.Thảo 

MT - Quý LS & ĐL - Long N.Ngữ - Ngọc C.Nghệ - Liên GDTC - Trang N.Ngữ - Ngọc 

Toán - P.Thảo GDTC - Trang KHTN - Tú LS & ĐL - Phu Nhạc - Đ.Cường N.Ngữ - Ngọc 

Toán - P.Thảo Tin - V.Cường KHTN - Nữ LS & ĐL - Phu  TNHN - Long 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8B 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Ngọc Nhạc - Đ.Cường Văn - Đ.Thảo GDCD - Ngọc KHTN - Nữ LS & ĐL - Phu 

Toán - P.Thảo Toán - P.Thảo N.Ngữ - Ngọc GDTC - Trang C.Nghệ - Liên GDTC - Trang 

Toán - P.Thảo Toán - P.Thảo KHTN - Tú Tin - V.Cường Văn - Đ.Thảo KHTN - Thanh 

Văn - Đ.Thảo LS & ĐL - Long TNHN - Ngọc N.Ngữ - Ngọc GDĐP - Dự KHTN - Thanh 

Văn - Đ.Thảo LS & ĐL - Phu MT - Quý N.Ngữ - Ngọc  TNHN - Ngọc 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 8C 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Đ.Thảo LS & ĐL - Phu KHTN - Thanh GDTC - Trang GDCD - Tuyết N.Ngữ - Ngọc 

Văn - Đ.Thảo LS & ĐL - Long KHTN - Nữ Toán - P.Thảo Toán - P.Thảo Nhạc - Đ.Cường 

Văn - Đ.Thảo GDTC - Trang GDĐP - Dự KHTN - Tú Toán - P.Thảo LS & ĐL - Phu 

N.Ngữ - Ngọc Toán - P.Thảo Văn - Đ.Thảo Tin - V.Cường TNHN - Đ.Thảo MT - Quý 

N.Ngữ - Ngọc KHTN - Thanh Văn - Đ.Thảo C.Nghệ - Liên  TNHN - Đ.Thảo 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9A 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Nguyên KHTN - Thanh KHTN - Nữ GDTC - Dung GDCD - Nguyên Văn - Giang 

MT - Quý KHTN - Nữ Toán - Dự Toán - Dự TNHN - Nguyên C.Nghệ - Liên 

GDTC - Dung Nhạc - Đ.Cường N.Ngữ - Nguyên Toán - Dự Toán - Dự LS & ĐL - Long 

N.Ngữ - Nguyên C.Nghệ - Liên Văn - Giang Văn - Giang Tin - V.Cường LS & ĐL - Long 

N.Ngữ - Nguyên LS & ĐL - Tư Văn - Giang KHTN - Tú GDĐP - Liên TNHN - Nguyên 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9B 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Yến GDTC - Dung Văn - Yến C.Nghệ - Liên GDĐP - V.Cường LS & ĐL - Long 

N.Ngữ - Ngọc LS & ĐL - Tư Văn - Yến GDTC - Dung KHTN - Huệ LS & ĐL - Long 

N.Ngữ - Ngọc C.Nghệ - Liên Toán - P.Thảo TNHN - Yến KHTN - Nữ Văn - Yến 

GDCD - Yến Nhạc - Đ.Cường Toán - P.Thảo KHTN - Tú Toán - P.Thảo Văn - Yến 

Tin - V.Cường KHTN - Nữ N.Ngữ - Ngọc MT - Quý Toán - P.Thảo TNHN - Yến 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  



Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH 

Năm học 2024-2025 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 9C 

 Thực hiện từ ngày 20 tháng 01 năm 2025 
 

Buổi sáng 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

TNHN - Hường C.Nghệ - Liên MT - Quý Văn - Yến KHTN - Tú N.Ngữ - Hà 

Toán - Hường GDTC - Dung GDCD - Quý Văn - Yến KHTN - Nữ GDTC - Dung 

Văn - Yến LS & ĐL - Tư Văn - Yến TNHN - Hường N.Ngữ - Hà KHTN - Huệ 

LS & ĐL - Long GDĐP - V.Cường KHTN - Nữ Toán - Hường N.Ngữ - Hà C.Nghệ - Liên 

LS & ĐL - Long Nhạc - Đ.Cường Toán - Hường Toán - Hường Tin - V.Cường TNHN - Hường 

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 


